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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam tăng so 

với tuần trước. 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 629 USD/tấn, tăng 21 USD/tấn so 

với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt mức trung bình 453 USD/tấn, tăng 5 

USD/tấn so với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam ước tính đạt 595 USD/tấn, tăng 33 

USD/tấn so với tuần trước. [1] 
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Diễn biến giá gạo 5% tấm quốc tế

Thái Lan Ấn Độ Việt Nam 

❖ Dữ trữ gạo của Ấn Độ đạt 

khoảng 37,6 triệu tấn vào 

ngày 1/8/2023, cao gần gấp 3 

lần so với mục tiêu. 

 

❖ Ngày 2/8, Thái Lan kêu gọi 

giảm trồng lúa để tiết kiệm 

nước do El Nino gây ra hạn 

hán. 

 

❖ Philippines tăng cường dự 

trữ gạo và có thể tìm kiếm 

một thỏa thuận cung ứng 

với Ấn Độ do lo ngại về tác 

động tiềm ẩn của El Nino. 

 

❖ Chính phủ Nhật Bản dự báo 

nhu cầu tiêu thụ gạo của 

nước này trong năm tới sẽ 

giảm xuống mức thấp kỷ lục 

trong 10 năm. 

 

❖ Nhập khẩu gạo của Iran đạt 

601 triệu USD trong 4 tháng 

tính đến ngày 22/7, giảm 49% 

so với gần 1,2 tỷ USD vào 

thời điểm cùng kỳ năm 

ngoái. 
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Ấn Độ: Dữ trữ gạo của Ấn Độ đạt khoảng 37,6 

triệu tấn vào ngày 1/8/2023, cao gần gấp 3 lần so 

với mục tiêu, trong khi mùa vụ tiếp theo đang tới 

gần. Theo Bộ Nông nghiệp Ấn Độ, nông dân Ấn 

Độ đã gieo trồng 23,7 triệu ha lúa vụ hè, tăng 

1,71% so với cùng kỳ năm ngoái. [2] 

Thái Lan: Ngày 2/8, Thái Lan kêu gọi giảm trồng 

lúa để tiết kiệm nước do El Nino gây ra hạn hán. 

Theo đó, Surasri Kidtimonton, tổng thư ký của 

Văn phòng Tài nguyên nước quốc gia Thái Lan, 

cho biết nông dân ở khu vực trọng điểm miền 

Trung đã gieo trồng phần lớn lúa nhưng chính phủ 

đang khuyến khích chuyển đổi sang các loại cây 

trồng khác cần ít nước hơn. Thái Lan, nước xuất 

khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, đang có ít mưa hơn 

khi quốc gia này chuẩn bị cho một đợt hạn hán có 

thể xảy ra vào năm tới do hiện tượng thời tiết El 

Niño dẫn đến các điều kiện khô hạn hơn. Lượng 

mưa tích lũy cho đến nay ở khu vực miền trung 

thấp hơn khoảng 40% so với mức bình thường và 

động thái hạn chế trồng ngũ cốc là để giúp tiết 

kiệm nước cho tiêu dùng hộ gia đình. [3] 

Nepal: Sau khi Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, Chính 

phủ Nepal đã quyết định thực hiện các biện pháp 

cần thiết để ứng phó với tình hình. Một cuộc họp 

của Ủy ban Giám sát và Đánh giá Trung ương 

được tổ chức vào ngày 30/7/2023 đã thảo luận 

khả năng thiếu hụt gạo và giá gạo tăng cao. Nepal 

nhập khẩu một lượng lớn gạo thô và gạo Jeera 

Masino từ Ấn Độ. Mỗi năm Nepal tiêu thụ khoảng 

7 triệu tấn gạo, trong đó phải nhập khẩu khoảng 

1,5 tấn gạo. Bộ Nông nghiệp và Bộ Công thương 

Nepal đã được chỉ đạo lấp đầy các kho dự trữ 

lương thực của nhà nước. [4] 

Philippines: Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. 

cho biết Philippines phải tăng cường dự trữ gạo 

và ông có thể tìm kiếm một thỏa thuận cung ứng 

với Ấn Độ do lo ngại về tác động tiềm ẩn của El 

Nino đối với sản lượng gạo nội địa. Philippines là 

một trong những nước nhập khẩu gạo lớn nhất 

thế giới và nhập khẩu chủ yếu từ Việt Nam. Tuy 

nhiên, nguồn cung từ Việt Nam có thể trở nên hạn 

chế khi có quá nhiều người mua. [5] 

Nhật Bản: Chính phủ Nhật Bản dự báo nhu cầu 

tiêu thụ gạo của nước này trong năm tới sẽ giảm 

xuống mức thấp kỷ lục trong 10 năm. Sự suy giảm 

này là do dân số thu hẹp và những thay đổi trong 

thói quen tiêu dùng thực phẩm. Bộ Nông nghiệp 

Nhật Bản cho biết, nhu cầu tiêu thụ gạo cho tới 

tháng 6/2024 sẽ ở mức 6,8 triệu tấn, giảm 

100.000 tấn so với kỳ trước. [6] 

Iran: Theo Cục Hải quan Iran, nhập khẩu gạo của 

nước này đã đạt 601 triệu USD trong 4 tháng tính 

đến ngày 22/7, giảm 49% so với gần 1,2 tỷ USD 

vào thời điểm cùng kỳ năm ngoái. Trong 4 tháng 

tư tháng 3 đến tháng 7/2023, lượng gạo nhập 

khẩu cũng giảm 31% xuống mức 509.348 tấn. 

Iran phụ thuộc vào Ấn Độ và Pakistan với hơn 

90% lượng gạo nhập khẩu. Tuy nhiên, quốc gia 

này đã áp đặt các hạn chế đối với nhập khẩu gạo 

trong bối cảnh sản lượng trong nước gia tăng. [7] 
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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 7.300 

VNĐ/kg, tăng 33 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 7.093 

VNĐ/kg, tăng 307 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 7.333 

VNĐ/kg, tăng 75 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Bộ Công Thương đề nghị các địa phương chỉ đạo Sở Công Thương 

đôn đốc các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường 

có phương án về nguồn hàng lúa gạo, đảm bảo cung ứng cho thị 

trường từ nay đến cuối năm 2023 và giai đoạn Tết Nguyên đán Giáp 

Thìn 2024 với giá bình ổn. [2] 

Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trên địa bàn duy trì lượng lúa gạo dự 

trữ bình ổn thị trường theo quy định để sẵn sàng cung ứng ra thị trường 

khi cần thiết; thực hiện việc thu mua giao hàng theo tiến độ hợp lý và 

cân đối lượng xuất khẩu nhằm đảm bảo nguồn cung cho thị trường 

trong nước. [2] 

Bộ Công Thương lưu ý các doanh nghiệp tránh mua gom ồ ạt gây bất 

ổn thị trường, mất cân đối cung cầu cục bộ đẩy giá lúa gạo trong nước 

tăng bất hợp lý. [2] 
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❖ Giá lúa ĐBSCL diễn biến tăng 

trong tuần. 

 

❖ Bộ Công Thương lưu ý các 

doanh nghiệp tránh mua gom 

ồ ạt gây bất ổn thị trường, 

mất cân đối cung cầu cục bộ 

đẩy giá lúa gạo trong nước 

tăng bất hợp lý. 

 

❖ Năm 2023, Việt Nam đảm bảo 

43,1 triệu tấn lúa, tương 

đương trên 20 tấn gạo, đảm 

bảo an ninh lương thực trong 

nước và phục vụ xuất khẩu. 

 

❖ Tại Bạc Liêu, hơn 32.000 ha 

lúa Hè - Thu bị đổ ngã, ngập 

úng do mưa lớn kéo dài. 

 

❖ Bắc Kạn đã cơ bản hoàn 

thành gieo cấy diện tích lúa 

Mùa với 14.000 ha. 

 

❖ Từ ngày 26/7 đến rạng sáng 

30/7, trên địa bàn huyện Ea 

Súp và Lắk của tỉnh Đắk Lắk 

xuất hiện mưa lớn kéo dài 

gây ngập lụt nhiều diện tích 

lúa. 
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Sáng 4/8, tại TP. Cần Thơ, Bộ Công Thương phối 

hợp với Bộ NNPTNT tổ chức hội nghị triển khai 

công tác điều hành xuất khẩu gạo. Tại Hội nghị, 

ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ NNPTNT, 

cho biết, trong năm 2023, Việt Nam sẽ đảm bảo 

43,1 triệu tấn lúa, tương đương trên 20 tấn gạo. 

Mặc dù, do ảnh hưởng của El Nino sẽ ảnh hưởng 

đến sản lượng lúa gạo vào cuối năm, nhưng theo 

tính toán, của Bộ NNPTNT cho thấy nguồn cung 

gạo vẫn đảm bảo cho mục tiêu đảm bảo an ninh 

lương thực trong nước và phục vụ xuất khẩu. [3] 

Bên cạnh đó, giá gạo tăng cao trong những ngày 

gần đây là thời cơ để Việt Nam đẩy mạnh xuất 

khẩu gạo, cần phải tận dụng để nâng cao thu nhập 

cho người trồng lúa, nếu không tranh thủ sẽ bị lỡ 

cơ hội này. [3] 

Hiện Bộ NNPTNT cũng đang đẩy nhanh kế hoạch 

tăng thêm 50.000ha lúa Thu - Đông (vụ 3). Theo 

tính toán, nếu đạt chỉ tiêu này, Việt Nam sẽ có thêm 

hơn 300.000 tấn lúa nữa để phục vụ xuất khẩu và 

có thể thu về thêm hơn 100 triệu USD, giúp nông 

dân có thêm thu nhập. [3] 

Bạc Liêu: Hơn 32.000 ha lúa Hè - Thu bị đổ ngã, 

ngập úng do mưa lớn kéo dài. Vụ lúa Hè - Thu này, 

tỉnh Bạc Liêu xuống giống hơn 58.000 ha. Mưa lớn 

nhiều ngày đã làm cho hơn 1.000 ha lúa chín đã 

đến ngày thu hoạch bị đổ ngã, tỷ lệ thiệt hại từ 30-

50%. Còn hơn 31.000 ha lúa Hè - Thu muộn bị 

nước ngập sâu gần tới cổ bông; diện tích lúa này 

dự báo sẽ tiếp tục đổ ngã trong những ngày tới khi 

nước trên đồng hạ thấp. [4] 

Bắc Kạn: Đến hết tháng 7, toàn tỉnh Bắc Kạn đã 

cơ bản hoàn thành gieo cấy diện tích lúa Mùa với 

14.000 ha. Vụ Mùa năm nay, tỉnh tiếp tục vận động 

thực hiện hơn 2.000 ha giống lúa chất lượng gồm: 

Bao thai, gạo Nhật J02, các loại giống nếp bản địa. 

Khuyến khích mở rộng diện tích canh tác lúa hữu 

cơ, sản xuất liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm, 

phấn đấu toàn vụ đạt năng suất 48,8 tạ/ha, sản 

lượng trên 68.000 tấn. [5] 

Đắk Lắk: Từ ngày 26/7 đến rạng sáng 30/7, trên 

địa bàn huyện Ea Súp và Lắk của tỉnh Đắk Lắk xuất 

hiện mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nhiều diện tích 

lúa. Cụ thể tại huyện Lắk, mưa lụt đã nhấm chìm 

trên 750 ha lúa nước của các hộ dân ở các xã Buôn 

Tría, Buôn Triết, Đắk Liêng và một số xã, thị trấn. 

Trong đó xã Buôn Triết bị nặng nhất với trên 320 

ha, xã Đắk Liêng là 268 ha, xã Buôn Tría là 106 ha, 

còn lại là của các xã Yang Tao, Bông Krang và thị 

trấn Liên Sơn. Dự báo trong những ngày tới, mưa 

lớn có thể tiếp tục kéo dài, nhiều diện tích lúa ở lưu 

vực sông Krông Na thuộc các xã vừa nêu ở huyện 

Lắk có nguy cơ bị ngập lụt thêm. [6] 
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TUẦN 31 (7.8.2023) 

PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: VNĐ/kg 

Mặt hàng Tỉnh 
Giá tuần này 

(VNĐ/kg) 
Thay đổi so với tuần trước 

(VNĐ/kg) 

Lúa Jasmine  
(khô) 

Cần Thơ 7600 0 

Tiền Giang 7200 0 

Kiên Giang 7100 +100 

Lúa IR50404 
(khô) 

Cần Thơ 7200 +400 

Hậu Giang 8000 +400 

Bến Tre 5800 0 

Lúa OM6976 
(khô) 

Hậu Giang 8100 +200 

Bến Tre 6950 +50 

Kiên Giang 6900 +200 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


